
TRƯỜNG SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA GIẢNG VIÊN 

 

TT Họ và tên Môn học đảm nhiệm Công 

tác 

kiêm 

nhiệm 

1 Chu Thị Thủy An Việt ngữ học cơ sở; Việt ngữ 

học hiện đại; PPDH Tiếng 

Việt; Tự chọn 1 (Ngữ dụng 

học; Ngữ nghĩa học; Từ Hán 

Việt); Tự chọn 3 (Thực hành 

giải bài tập Toán và Tiếng 

Việt); RLNVSP 1; RLNVSP 

2 

Trưởng 

khoa 

2 Chu Thị Hà Thanh Văn học thiếu nhi; Văn học; 

PPDH Tiếng Việt; Phát triển 

chương trình GDTH; Tự chọn 

3 (Bồi dưỡng năng lực cảm 

thụ văn học và tư duy toán 

học cho HS; Đánh giá KQHT 

các môn Toán, TV, TN – 

XH); Thực hành dạy học bộ 

môn; Thực tập sư phạm 

Phó 

trưởng 

khoa 

3 Nguyễn Thị Châu Giang Toán cơ sở: Toán chuyên 

ngành; PPDH Toán; Tự chọn 

2 ( Cơ sở hình học và thống 

kê; Đại số sơ cấp; Hình học sơ 

cấp); Tự chọn 3 (Bồi dưỡng 

năng lực cảm thụ văn học và 

Phó 

trưởng 

khoa 



  tư duy toán học cho HS; Đánh 

giá KQHT các môn Toán, 

TV, TN – XH) 

 

4 Nguyễn Tiến Dũng Toán cơ sở: Toán chuyên 

ngành; PPDH Toán; Tự chọn 

2 (Cơ sở hình học và thống 

kê; Đại số sơ cấp; Hình học sơ 

cấp); Tự chọn 3 (Thực hành 

giải bài tập Toán và Tiếng 

Việt) 

 

5 Nguyễn Thị Phương 

Nhung A 

Đạo đức và PPDH Đạo đức; 

Tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo; PPDH Tự 

nhiên Xã hội; Tự chọn 3 

(Đánh giá KQHT các môn 

Toán, TV, TN – XH; Công 

tác chủ nhiệm lớp và sinh 

hoạt chuyên môn ở trường 

tiểu học) 

CVHT 

6 Nguyễn Thị Phương 

Nhung B 

Toán cơ sở: Toán chuyên 

ngành; PPDH Toán; Tự chọn 

2 ( Cơ sở hình học và thống 

kê; Đại số sơ cấp; Hình học sơ 

cấp); Tự chọn 3 (Thực hành 

giải bài tập Toán và Tiếng 

Việt; Kỹ thuật dạy học tích 

cực và ứng dụng CNTT trong 

dạy học) 

CTCĐ 

7 Phan Anh Tuấn Cơ  sở  Tự  nhiên  Xã  hội; 

PPDH Tự nhiên Xã hội; Tự 

chọn 3(Kỹ thuật dạy học tích 

Bí thư 

chi bộ 

sinh viên 



  cực và ứng dụng CNTT trong 

dạy học) 

Trợ lý 

đào tạo 

VLVH 

8 Nguyễn Thị Thanh Giang Kỹ thuật và PPDH Kỹ thuật; 

Mỹ thuật và PPDH Mỹ thuật; 

Nghệ thuật tạo hình và thiết 

kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ; 

Phương pháp tổ chức hoạt 

động tạo hình cho trẻ 

 

9 Thái Mạnh Thủy Kỹ thuật và PPDH Kỹ thuật; 

Mỹ thuật và PPDH Mỹ thuật; 

Nghệ thuật tạo hình và thiết 

kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ; 

Phương pháp tổ chức hoạt 

động tạo hình cho trẻ 

 

10 Thái Thị Đào Đạo đức và PPDH Đạo đức; 
Tổ chức hoạt động trải nghiệm 
sáng tạo; PPDH Tự nhiên Xã 
hội; Tự chọn 3 (Đánh giá 
KQHT các môn Toán, TV, TN 
– XH; Công tác chủ nhiệm lớp 
và sinh hoạt chuyên môn ở 
trường tiểu học); Thực tập sư 
phạm, làm đồ án tốt nghiệp 

Cố vấn 

học tập 

11 Nguyễn Thị Nga Văn học thiếu nhi; Đại cương 
Văn học Việt Nam; PPDH Tiếng 
Việt; 

Hướng dẫn rèn nghề; hướng 

dẫn thực hành; hướng dẫn đồ 

án tốt nghiệp; kiểm tra thực 

tập. 

 

12 Hoàng Thị Hiền Lê Văn học thiếu nhi; Đại cương 
Văn học Việt Nam; PPDH Tiếng 
Việt; Hướng dẫn rèn nghề; 

 



  hướng dẫn thực hành; hướng dẫn 
đồ án tốt nghiệp; kiểm tra thực 
tập. 

 

13 Phan Hữu Tiệp Chuyên viên, Trợ lý đào tạo 

chính quy 

 

 
P. TRƯỞNG KHOA 

 

TS. Nguyễn Thị Châu Giang 


